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TÓM TẮT 

Quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX không thể được giải quyết bằng 

các bài phát biểu dài dòng và lá phiếu của người dân mà được giải quyết bằng sắt 

và máu của các cuộc chiến tranh quân sự. Các cuộc chiến tranh đó được thực hiện 

ngay trong thập niên đầu tiên lên cầm quyền của Bismarck để giải quyết vấn đề 

biên giới với các nước phía Bắc, phía Nam, và phía Tây. Vấn đề thứ hai trong nỗ 

lực thống nhất nước Đức của Bismarck diễn ra năm 1866 ở biên giới phía Nam của 

Liên bang Đức 1815 -1866. Cuộc Chiến tranh Áo - Phổ  năm 1866 chính là dấu 

chấm hết cho cuộc đua song mã trường kỳ giữa hai kỳ phùng địch thủ không đội 

trời chung của cộng đồng các cư dân nói tiếng Đức ở Trung Âu từ lúc Vương quốc 

Phổ mới ra đời năm 1701 cho đến lúc Áo phải rút lui khỏi Liên bang Đức 1815 - 

1866 sau cuộc Chiến tranh Áo -Phổ năm 1866. 

Từ khoá: Bismarck, Chiến tranh Áo - Phổ 1866, cuộc đua song mã, Liên bang Đức 

1815 - 1866, quá trình thống nhất nước Đức. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cuộc Chiến tranh Áo - Phổ năm 1866 hay còn gọi là cuộc nội chiến của những 

người Đức là một trong những nút thắt tối quan trọng trong quá trình giải quyết vấn 

đề nước Đức thế kỷ XIX. Đó là vấn đề then chốt mà chừng nào vẫn chưa giải quyết 

xong thì quá trình thống nhất nước Đức 1848 -1871 sẽ vẫn chưa thể hoàn thành. Cả 

những người trong cuộc lẫn những người ngoài cuộc đều nhận thức được điều này và 

vấn đề còn lại chỉ là thời gian và địa điểm của trận chung kết lịch sử cho vấn đề nước 

Đức thế kỷ XIX. Về phương diện lịch sử, Phổ đã vươn lên mạnh mẽ từ sau ngày lập 

quốc năm 1701 để trở thành một trong những cường quốc châu Âu [11, tr. 399-409]. 

Vấn đề nằm ở chỗ sự thống trị của Áo đã không tính đến sự vươn lên mạnh mẽ của 

Phổ trong một thời gian dài. Điều này được thể hiện rõ nhất trong cuộc đua song mã 
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giữa Áo và Phổ cho vấn đề nước Đức thế kỷ XIX bằng giải pháp tiểu Đức1 của Phổ và 

đại Đức2 của Áo. Đó cũng chính là chìa khoá của vấn đề nước Đức thế kỷ XIX, nhưng 

sau Cách mạng 1848 - 1849 đã xuất hiện nhiều nhân tố cho thấy cuộc đua sắp đến hồi 

kết. 

Cụ thể hơn, trong một bài phát biểu tại Quốc hội Quốc gia Frankfurt năm 1848, 

nhà sử học và là đại biểu quốc hội Johann Gustav Droysen cho rằng toàn bộ vấn đề 

thống nhất nước Đức chỉ đơn giản là một phương án thay thế giữa Phổ và Áo [1, tr. 48-

51]. Năm 1850, Engels cũng đã chỉ ra rằng các cộng đồng người Đức của Áo từ sau 

Cách mạng 1848-1849 bị đặt vào một tình thế phải tự vấn mình về những điều mình 

thực sự muốn rằng họ là người Đức hay người Áo và họ muốn trở thành đồng bào của 

ai. Tuy nhiên, có một điều đã rõ ràng từ rất lâu là họ sẽ phải từ bỏ một trong hai mối 

quan hệ ấy [4, tr. 3]. Tương tự như vậy, năm 1856, trong một bức thư gửi tới Thủ tướng 

Phổ đương nhiệm, Manteuffel, Bismarck cũng thừa nhận rằng trong một tương lai 

không xa chắc chắn Phổ sẽ phải chiến đấu cho chính sự tồn tại của họ chống lại Áo và 

Phổ không có quyền và khả năng để tránh được điều đó vì vận mệnh của nước Đức 

không có giải pháp thay thế [1, tr. 48-51] khả dĩ hơn. Điều này có nghĩa là Bismarck đã 

sớm nhận ra rằng một khi Phổ muốn chơi trò quyền lực với thế giới nói tiếng Đức ở 

Trung Âu giữa thế kỷ XIX, đối thủ cần vượt qua chính là Áo. Điều này có nghĩa là cuộc 

đụng đầu giữa Áo và Phổ về vấn đề lãnh đạo nước Đức cũng chính là phương án giải 

quyết vấn đề nước Đức theo mô hình tiểu Đức của Phổ hay đại Đức của Áo. Cuối 

cùng, cái cuộc xung đột số phận ấy cũng diễn ra năm 1866 [4, tr. 3]. Đó là một bước 

ngoặt quan trọng trên con đường thống nhất nước Đức 1848 - 1871. 

Vấn đề này đã được nghiên cứu tương đối nhiều trên thế giới, nhưng chỉ được 

đề cập một cách sơ lược trong các giáo trình đại học dành cho sinh viên chuyên ngành 

Lịch sử các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam. Phần lớn các tài liệu đó đều xem 

cuộc Chiến tranh Áo - Phổ  năm 1866 chỉ là một giải pháp quân sự trong cuộc đua song 

mã giữa Áo và Phổ, hơn là một bước ngoặt có tính chất quyết định đối với quá trình 

thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX. Bài viết này chính vì thế không chỉ phân tích 

tính tất yếu, diễn biến, và hệ quả của cuộc chiến tranh mà còn đặt cuộc xung đột quân 

sự nội bộ của những người Đức này trong tiến trình mở rộng quyền lực của vương 

triều Phổ trên phạm vi toàn bộ thế giới nói tiếng Đức ở Trung Âu bằng cách sử dụng 

kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp chuyên ngành và liên ngành có liên quan. 

 

                                              
1 Trong tiếng Đức có nghĩa là Kleindeutschland hoặc kleine Loesung. 
2 Trong tiếng Đức có nghĩa là Grossdeutschland hoặc grosse Loesung. 
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2. BỐI CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH 

Cùng với các diễn biến trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Ý năm 1866, 

Bismarck đã tạo ra một môi trường ngoại giao, trong đó Áo bị đặt vào tình thế buộc 

phải tuyên chiến với Phổ. Màn dạo đầu kịch tính của cuộc chiến diễn ra chủ yếu ở 

Frankfurt, nơi mà cả hai cường quốc cạnh tranh kịch liệt cho vị trí lãnh đạo thế giới nói 

tiếng Đức thông qua nghị viện liên bang, nhưng nguồn gốc của cuộc chiến lại bắt đầu 

từ các vấn đề ngoại giao của các cường quốc châu Âu trong những năm 1863 - 1866 [13, 

tr. 5-31]. Tuy nhiên, tình bằng hữu của Nga trong Hiệp ước Alvensleben năm 1863 sau 

cuộc khởi nghĩa của người Ba Lan đã góp phần thúc đẩy cuộc chiến nhanh chóng bùng 

phát như mong muốn của Phổ. Hội nghị Biaritz năm 1865 cũng phát đi một tín hiệu 

hết sức tích cực rằng Napoléon III sẵn sàng đứng ở vị thế trung lập trong các cuộc 

chiến tranh giữa Áo và Phổ. Thoả thuận bí mật giữa Phổ và Ý tháng 4 năm 1866 ở 

Florence về vấn đề Venetia cũng đã đưa Ý về phe Phổ, nhưng lại làm cho cuộc chiến 

tranh với Áo trở nên tất yếu trong vòng ba tháng. Hiệp ước Áo - Pháp tháng 4 năm 1866 

về vấn đề Venetia là bằng chứng cho việc Áo chấp nhận lời khiêu chiến của Phổ trong 

một tình thế hết sức khó khăn cả về kinh tế, chính trị, và ngoại giao. Điều này trong 

thực tế đã đơn giản hoá quá trình thống nhất nước Đức đến mức tối đa có thể. 

Vấn đề duy nhất còn lại là Áo phải tuyên chiến trước để làm ra vẻ như thể Phổ 

đang bị tấn công. Việc này phải diễn ra trong vòng 3 tháng kể từ khi thoả ước giữa Phổ 

và Ý được được ký kết. Chính vì thế, bối cảnh trực tiếp của cuộc Chiến tranh Áo - Phổ  

năm 1866 là một loạt các sự kiện diễn ra ngoài khả năng và tầm kiểm soát của cả hai 

nước. Vấn đề kiểm soát hai công quốc phía Bắc và cải cách Liên bang Đức 1815 - 1866 trong 

thực tế trở thành nguồn gốc của cuộc chiến tranh. Để thực hiện thoả ước với Ý, Bismarck 

đã tìm mọi cách gây căng thẳng ở Holstein để Áo phải di chuyển quân đội trước khi 

cuộc xung đột nổ ra. Điều này làm cho Áo trở thành một kẻ xâm lược trong mắt các 

nước và cuối cùng cũng buộc phải tuyên chiến với Phổ.3 

                                              
3 Tháng 4 năm 1866, sau khi ký Hiệp ước Phổ - Ý, khi tất cả các điều kiện cần thiết cho trận chung kết đã 

chuẩn bị xong và thời cơ đã đến. Để có cớ gây gổ với Áo như các điều kiện đã ký trong Hiệp ước Phổ - Ý, 

Bismarck trình một hồ sơ yêu cầu triệu tập một quốc hội của người Đức để tiến hành cải cách Liên bang 

Đức 1815 - 1866. Phái đoàn Phổ tại nghị viện liên bang Frankfurt đưa ra một bản kế hoạch kêu gọi ban 

hành một bản hiến pháp quốc gia, một quốc hội quốc gia được bầu trực tiếp, và một chế độ phổ thông đầu 

phiếu cho tất cả mọi người đủ điều kiện. Tuy nhiên, Áo chỉ được đại diện bởi một số rất nhỏ đại biểu vì 

một phần lớn dân cư của Áo không phải là các cư dân nói tiếng Đức và cư trú ở các vùng ngoài phạm vi 

kiểm soát của Liên bang Đức 1815 - 1866. Chính vì thế, vị trí và ảnh hưởng của Áo trong Liên bang Đức 

1815 - 1866 bị giảm sút nghiêm trọng theo kế hoạch này. Áo phản ứng lại vấn đề này với một đề nghị 

ngược lại và mang vấn đề Schleswig - Holstein ra nghị viện Liên bang Đức 1858 - 1866. Điều này đã buộc 

Phổ phải mang quân đánh chiếm Holstein của Áo ngay lập tức và yêu cầu nghị viện Liên bang Đức 1815 - 

1866 phải quyết định vấn đề Áo rút lui khỏi liên bang này càng nhanh chừng nào tốt chừng đó. Vì lý do 

này, Áo đã yêu cầu sử dụng các lực lượng quân sự của Liên bang Đức 1815 - 1866 để vãn hồi trật tự ở 

Holstein mà Phổ đã cố tình gây ra. Theo nguyện vọng của Áo, nghị viện Liên bang Đức 1815 - 1866 đã 

quyết định việc di chuyển và sử dụng một bộ phận quân đội liên bang cho mục đích này. Tuy nhiên, Phổ 

lại cho rằng hành động này của nghị viện Liên bang đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản được ghi trong 



 

 

Cuộc chiến tranh Áo - Phổ  năm 1866 trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX 

154 

Tuy nhiên, giới tư sản Đức tỏ ra hoài nghi về kế hoạch này, vì đã chứng kiến 

mối quan hệ khó khăn và khó hiểu của Bismarck với nghị viện Phổ [11, tr. 903-905]. 

Cùng lúc đó, nước Đức thứ ba4 phản đối cuộc chiến tranh giữa hai nhà nước của ngước 

Đức. Vào cuối mùa xuân năm 1866, hầu hết các nhà nước tiểu bang quan trọng nhất 

vẫn phản đối các nỗ lực của Berlin nhằm tái cấu trúc lại các nhà nước nói tiếng Đức 

bằng vũ lực [11, tr. 909]. Ngày 26 tháng 6 năm 1866, nghị viện Nassau từ chối cung cấp 

ngân sách cho nước này tham gia vào cuộc nội chiến của những người Đức. Sự phản 

đối các chiến thuật quân sự của Phổ lại lan rộng ra cả trong các nhóm xã hội và chính 

trị khác. Phổ cũng tự hiểu ra rằng đồng minh thân cận duy nhất của Phổ theo cái nghĩa 

rộng nhất của từ này trong thực tế chỉ có thể là nước Ý cùng chung kẻ thù [11, tr. 905], 

nhưng Áo phải chia sẻ lực lượng cho cuộc Chiến tranh giành độc lập lần thứ ba của Ý 

năm 1866 ở Venetia và biển Adriatic [13, tr. 58-74]. 

Ngày 1 tháng 5 năm 1866, vua Wilhelm của Phổ trao toàn quyền chỉ huy các lực 

lượng vũ trang Phổ cho Moltke. Ngày hôm sau, ông bắt đầu huy động toàn bộ lực 

lượng cho cuộc chiến [13, tr. 83]. Tháng 5 năm 1866, Anh, Pháp, Nga đề nghị tổ chức 

một hội nghị ở cấp độ châu Âu để giải quyết vấn đề Schleswig - Holstein giữa các nhà 

nước Đức với Đan Mạch, nhưng ngày 1 tháng 6 năm 1866, Áo đã từ chối tham dự hội 

nghị. Ngày 10 tháng 6 năm 1866, Bismarck đệ trình một kế hoạch cải cách Liên bang 

Đức 1815 - 1866 nhằm loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Áo ra khỏi các vấn đề của 

người Đức, nhưng bị Áo từ chối thẳng thừng và nghị viện liên bang lên án là một kẻ 

xâm lược hiếu chiến. Bismarck trả đũa bằng cách tuyên bố giải tán nghị viện liên bang 

và xâm lược Hanover, Saxony, Hesse - Kassel.5 Áo đáp trả bằng cách tuyên chiến với 

Phổ, nhưng đó là những gì mà Bismarck đang chờ đợi. 

 

3. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CỦA CHIẾN TRANH 

Cuộc Chiến tranh Áo - Phổ kéo dài chỉ 7 tuần và chứng minh tính hiệu quả của 

quân Phổ trong cuộc chiến chống lại các lực lượng của Áo. Trận chiến quyết định kéo 

dài chỉ một ngày gần làng Sadová đã mang lại cho Phổ một chiến thắng không cần quá 

nhiều tính toán [11, tr. 908]. Điểm quyết định đã được xác thực ba tuần sau khi chiến 

tranh bắt đầu bằng trận chiến ở Königgrätz, nơi mà các đội quân chính quy vượt trội 

về số lượng của Áo đã chấp nhận đầu hàng đội quân được tổ chức và trang bị tốt hơn 

của Phổ [12, tr. 88]. 

                                                                                                                                     
Hiến chương của Liên bang Đức 1815 - 1866 và tuyên bố rút khỏi tổ chức này đồng thời đặt toàn bộ quân 

đội Phổ vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh khẩn cấp [10, tr. 8]. 
4 Vương quốc Bavaria, Württemberg, Đại Công quốc Baden và Hessen-Darmstadt, Công quốc Saxony-

Weimar, Saxony-Meiningen, Saxony-Coburg và Nassau. 
5 Ngày 7 tháng 9 năm 1866, Quốc hội Phổ quyết định sáp nhập  Hanover, Hesse-Kassel, Nassau, Frankfurt, 

và một vài phần của Hesse-Darmstadt vào lãnh thổ của Vương quốc Phổ [8, tr. 150]. 
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Kết quả của cuộc đối đầu chính giữa Áo và Phổ là một chiến thắng quyết định 

giành cho Phổ tại Sadowa. Các yếu tố đóng góp vào thắng lợi quyết định này là sự ưu 

việt của vũ khí Phổ so với Áo. Hệ thống vũ khí mới phát triển cho phép quân Phổ tiến 

xa và nhanh hơn trong các trận chiến. Moltke cũng đã xây dựng được một đội ngũ 

lãnh đạo từ năm 1857 như bộ não của quân đội Phổ. Điều này chứng minh cho Quốc 

hội Phổ biết về tầm quan trọng của cuộc cải cách quân sự mà triều đình Phổ nỗ lực tiến 

hành năm 1863. Hệ thống đường sắt hiện đại và phát triển cao của Phổ cũng cho phép Moltke 

di chuyển quân đội vào chiến trường một cách nhanh chóng và dễ dàng với số lượng lớn hơn. 

Điều này được thể hiện trong bảng thống kê dưới đây: 

Bảng 1. Đầu tư cho đường sắt của Phổ trong những năm 1840-1860 

Đơn vị tính: triệu Mark Đức năm 1913 

STT Năm Giá trị vốn Đầu tư mạng lưới 

1 1840 47.1 - 

2 1841 75.1 28.0 

3 1842 118.5 43.3 

4 1843 158.2 39.7 

5 1844 202.5 44.3 

6 1845 319.2 116.7 

7 1846 456.2 137.0 

8 1847 539.7 83.5 

9 1848 595.8 56.0 

10 1849 641.2 45.4 

11 1850 676.5 35.3 

12 1851 733.5 57.0 

13 1852 804.5 71.1 

14 1853 849.3 44.8 

15 1854 877.4 28.1 

16 1855 963.4 86.0 

17 1856 1.063.4 100.0 

18 1857 1.121.8 58.4 

19 1858 1.251.6 129.8 

20 1859 1.443.2 191.6 

21 1860 1.569.0 125.8 
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Nguồn: Mathias, Peter and Postan, M. M. (1978), The Cambridge Economic History of 

Europe, Volume VII: The Industrial Economies: Capital, Labour, and Enterprise, Part 1: Britain, 

France, Germany, and Scandinavia, Cambridge University Press, Cambridge, p. 416. 

Mặc dù giành thắng lợi nhanh chóng, nhưng Phổ cũng muốn nhanh chóng kết 

thúc cuộc chiến tranh mà không làm cho Áo tổn thất đến nổi cả Pháp lẫn Nga đều phải 

can thiệp [12, tr. 87]. Trong thực tế, Bismarck chỉ muốn thống nhất nước Đức xung 

quanh Phổ và loại bỏ Áo ra khỏi các vấn đề của nước Đức. Phổ không được làm Áo tổn 

thương quá nghiêm trọng hay để lại cho Áo những cảm giác cay đắng và khát khao trả 

thù hoặc trở thành đồng minh của đối thủ. Nhiệm vụ của Phổ là phải thiết lập hay 

thành lập một dân tộc Đức thống nhất dưới sự lãnh đạo của vương quốc Phổ [1, tr. 48-

51]. Đó là lý do tại sao các điều khoản kết thúc chiến tranh và điều kiện hòa bình được 

xem là nhẹ nhàng đối với cả hai bên. Tuy nhiên, Áo cũng có các lý do riêng của mình 

để cầu mong một nền hoà bình lâu dài. Hiệp ước Prague ngày 23 tháng 8 năm 1866 đã 

loại Áo ra khỏi các vấn đề của người Đức và phải bồi thường một khoản chiến phí 20 

triệu Taler6 cho Phổ [10, tr. 8]. 

Áo cuối cùng buộc phải chấp nhận tất cả các mối quan hệ mà Phổ thiết lập ở 

phía Bắc sông Main. Áo và hầu hết các đồng minh của Áo bị loại ra khỏi Liên bang Bắc 

Đức.7 Ngày 20 tháng 9 năm 1866, Wilhelm thử lòng trung thành của các thân dân mới 

được sáp nhập của Hanover, Hesse - Kassel, Nassau, và Frankfurt [6, tr. 428]. Ngày 3 

tháng 10 năm 1866, Wilhelm I ký bản hiến chương về việc sáp nhập Công quốc Nassau 

mà không hề có sự phản đối nào của quần chúng trong sự khác biệt với Hessen - 

Kassel và Hannover [6, tr. 37]. Phần đông người dân Nassau tỏ ra thân thiện với sự 

chiếm đóng của Phổ vì các lợi ích kinh tế và vấn đề dân tộc như những gì đã diễn ra 

trong lễ hội ngày 9 tháng 10 năm 1866 tại Schillerplatz [6, tr. 428]. Các nhân vật có kinh 

nghiệm của Cách mạng 1848 - 1849 được sử dụng để quản trị Công quốc Nassau. Ví 

dụ, Hergenhahn được bổ nhiệm làm người đứng đầu hệ thống hành chính, tư pháp, và 

thuế khoá. Schellenberg được cử giữ chức vụ đứng đầu ngành tài chính và quốc 

phòng, luật sư Diehl được giao nhiệm vụ quản trị các vấn đề nội bộ [6, tr. 427]. 

                                              
6 Taler là một trong số rất nhiều đơn vị tiền tệ của các nhà nước Đức giữa thế kỷ XIX. Năm 1815, 24½ 

Gulden tương đương với 60 Kreuzer và 105 Kreuzer tương đương với một Taler và từ năm 1818 một Taler 

tương đương với 102 Kreuzer. Tuy nhiên, một khi chính phủ công quốc tiến hành các hoạt động kinh 

doanh, họ thường tính theo cách 105 Kreuzer cho một Taler. Năm 1826, một Taler giảm xuống còn 104 

Kreuzer và cuối cùng 105 Kreuzer một lần nữa năm 1832. Trong hợp đồng của Liên minh thuế quan ngày 

10 tháng 12 năm 1835, 4 Taler có thể đổi được 7 Gulden. Năm 1837, các nhà nước miền Nam nước Đức 

thống nhất hệ thống 24½ Gulden trong thoả thuận tiền xu Dresdener. 14 Taler có thể đổi được 24½ Gulden 

trong tất cả các nhà nước Đức đương thời [8, tr. 42]. 
7 Sau cuộc Chiến tranh ÁO - Phổ năm 1866, các nhà nước ở miền Nam nước Đức vẫn còn tồn tại độc lập và 

riêng lẻ trong một nhóm lỏng lẻo. Họ có ý định thành lập một liên minh mơ hồ của riêng họ và có một sự 

tồn tại độc lập trong các mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, các tiểu bang phía Nam sông Main (Baden, 

Württemberg, và Bavaria) đã ký các hiệp định riêng rẻ với Phổ trong điều kiện phải phải bồi thường chiến 

phí và hình thành các liên minh đưa họ vào phạm vi ảnh hưởng của Phổ [11, tr. 910]. 
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Bismarck đã hiểu rằng vấn đề thống nhất nước Đức chỉ còn một đoạn ngắn nữa mà 

thôi. 

 

4. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI 

Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh Áo - Phổ  năm 1866 mang tính hai mặt rõ rệt. 

Chiến thắng của Phổ đã dẫn đến những thay đổi to lớn trong nội bộ nước Đức và Đế 

chế Áo. Sau chiến thắng quân sự trước Áo, Bismarck giành được sự ủng hộ tối đa của 

giới tư sản trong gần như tất cả các vấn đề.8 Tất cả các diễn biến nêu trên cho thấy rằng 

phương pháp độc đoán của giới quý tộc phong kiến Phổ đã giành chiến thắng trước 

chủ nghĩa dân chủ tự do Đức. Phổ giờ đây có ảnh hưởng quyết định đối với các vấn đề 

của người Đức. Quá trình thống nhất Đức từ đó hoàn toàn nằm trong tay Phổ theo 

phương án tiểu Đức. 

Liên bang Đức 1815 - 1866 chấm dứt hoạt động sau cuộc Chiến tranh Áo - Phổ  

năm 1866 [7, tr. 576]. Ngoài Schleswig và Holstein, Phổ còn chiếm thêm Hanover, 

Hessen-Kassel, Nassau, và thành phố tự do Frankfurt vì quê hương của Goethe đã 

công khai ủng hộ Áo năm 1866. Các nhà nước Đức phía Bắc sông Main được tổ chức 

lại thành Liên bang Bắc Đức dưới sự kiểm soát của Phổ. Do sự can thiệp của Pháp, liên 

bang này buộc phải loại bỏ không chỉ Áo mà còn cả các nước Nam Đức như Bavaria, 

Württemberg, Baden, và Hessen-Darmstadt,9 nhưng các nhà nước Công giáo độc lập 

phía Nam này bị ép buộc phải ký kết các hiệp ước liên minh với Phổ.10 Liên bang Bắc 

Đức đổi tên thành Đế chế Đức năm 1871 [7, tr. 747]. 

Đối với Áo, cuộc chiến tranh với Phổ năm 1866 là một thất bại đã được báo 

trước. Không một centimet đất đai nào của Áo bị cắt cho Phổ, nhưng Áo phải rút lui 

khỏi sân khấu chính trị Đức và thừa nhận vai trò chủ đạo của Phổ từ đó. Áo tập trung 

sức lực ngoài biên giới người Đức, trong khi Phổ lại chủ yếu tập trung mọi nguồn lực 

có thể cho các cộng đồng nói tiếng Đức ở Trung Âu. Đó là lý do tại sao Phổ đủ mạnh 

để thâu tóm quyền lãnh đạo thế giới nói tiếng Đức11 tương đối dễ dàng. Sau thất bại 

                                              
8 Tháng 12 năm 1866, Bismarck yêu cầu Quốc hội của những người tư sản Phổ thông qua luật bồi thường 

vì chính phủ phải hoạt động mà không có ngân sách từ năm 1862 sau khi đề nghị ngân sách trong cải cách 

quân sự của vua Phổ bị chính Quốc hội từ chối. Những người trung dung và tự do thấy mục tiêu thống 

nhất dân tộc của họ đã đạt được cũng như sự gia tăng danh tiếng và quyền lực của Phổ đã làm cho họ dần 

dần từ bỏ sự phản đối trước đây của mình. 
9 Mặc dù vậy, tháng 11 năm 1870, bốn nước này cũng gia nhập Liên bang Bắc Đức [3, tr. 139]. 
10 Việc tiếp nhận các vùng lãnh thổ mới ở Liên bang Bắc Đức (1866-1871) đã làm cho Phổ trở thành một 

nhà nước hùng mạnh nhất của thế giới nói tiếng Đức ở Trung Âu đương thời. Các nhà nước ở miền Nam 

nước Đức dự định thành lập một Liên bang Nam Đức, nhưng không kịp triển khai trong thực tế [10, tr. 8]. 
11 Ngay sau chiến thắng của Phổ cũng trong năm 1866, Helmuth von Moltke đã thừa nhận rằng cuộc chiến 

tranh năm 1866 giữa Áo và Phổ nổ ra không phải vì sự tồn tại của Phổ bị đe dọa hay vì mong muốn của số 

đông công chúng. Đó là một cuộc chiến đã được thấy từ trước và chuẩn bị cẩn thận từ lâu, được nội các 

thừa nhận như một giải pháp cần thiết không phải vì mục tiêu lãnh thổ, sự mở rộng phạm vi kiểm soát, 
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đó, Áo đã chuyển sang một thể chế chính trị theo hình thức quân chủ song phương bao 

gồm cả Áo lẫn Hungary.12 Thất bại của Áo không chỉ vì nước này có các vấn đề về tài 

chính nghiêm trọng nói riêng và mô hình phát triển nói chung trong một thời gian dài 

giữa thế kỷ XIX mà còn do Phổ phát triển quá nhanh trong cùng kỳ thời gian.13 

Trên bình diện quốc tế, trong khi Phổ duy trì một chính sách trung lập ở châu 

Âu, Áo lại tham gia vào hai cuộc chiến tranh mang lại cho họ nhiều thiệt hại cả vật chất 

lẫn danh tiếng quốc tế. Áo liên tục hứng chịu thất bại trong cuộc chiến tranh Crưm 

1853-1856 khi ủng hộ Anh và Pháp, nhưng chống lại đồng minh truyền thống là Nga. 

Cuộc chiến tranh giành độc lập của Ý năm 1859 lại đưa Áo vào bên kia chiến tuyến với 

Pháp. Nga đang tăng cường ảnh hưởng ở Đông và Nam Âu, đặc biệt khu vực châu Âu 

của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn năng lượng cho vấn đề 

nước Đức như trước cuộc Chiến tranh Crưm. Chính vì thế, quá trình thống nhất Đức 

dưới sự lãnh đạo của Phổ không phải là tất yếu trong mắt của những người đương 

thời, mà chính hoàn cảnh quốc tế đã biến nó thành hiện thực. Nguồn lực và hoàn cảnh 

đã đưa Phổ vào vị trí đã được lịch sử lựa chọn. 

Mặc dù đây là một cuộc chiến giữa Áo và Phổ, nhưng với tư cách là một thế lực 

chi phối châu Âu lục địa, Pháp cũng phải hứng chịu một loạt thất bại ngoại giao 

nghiêm trọng đến mức người ta có thể nói rằng chính nước Pháp đã bị đánh bại tại 

Sadowa nhiều hơn Áo. Chiến thắng tại Sadowa đã cho phép Bismarck loại bỏ tất cả các 

nổ lực ngoại giao của Napoléon III để hưởng lợi từ cuộc chiến tranh Áo - Phổ  năm 

1866. Quá trình thống nhất Ý cũng tiến gần hơn một bước nữa với việc sáp nhập 

                                                                                                                                     
hay các lợi ích vật chất, mà đó là một sự kết thúc lý tưởng cho cuộc đua song mã Áo - Phổ, một sự thiết lập 

của quyền lực Phổ ở Trung Âu [1, tr. 48-51]. 
12 Đặc điểm lớn nhất của Áo là sự cô lập về mặt ngoại giao và yếu đuối về mặt thực lực lại thiếu sự ủng hộ 

của Nga trong cuộc Chiến tranh Crưm 1853-1856. Trật tự hoà nhạc châu Âu của Áo dựa trên tính pháp lý 

vương triều và hiện trạng đương thời đã biến mất trong cuộc chiến tranh Crưm 1853 - 1856. Một hệ thống 

mới dựa trên tính pháp lý của nhà nước dân tộc đang hình thành. Ngoài ra, đồng minh thực tế của Áo 

chống lại các tuyên bố chủ quyền của Pháp trong Liên bang Đức 1815 - 1866 cũng chính là kẻ thù không 

đội trời chung của họ, Vương quốc Phổ. Cùng lúc đó, Áo phải đối mặt với quá nhiều vấn đề về dân tộc với 

các cư dân nói tiếng Hungary, Ý, Slavơ, và Séc… Cuối cùng phải kể đến việc Louis Napoléon III của Pháp 

đã thể hiện các tham vọng ở châu Âu quá sớm. Các yếu tố này đã được thể hiện trong bối cảnh của một 

thời kỳ thiếu chắc chắn trong các mối quan hệ quốc tế. Trong thực tế, thất bại của Áo năm 1866 đã buộc 

các bên liên quan phải tự đánh giá lại sự phân chia nội bộ, tính tự trị địa phương, và kể cả chủ nghĩa tự do 

[11, tr. 910].  
13 Hệ thống giao thông vận tải của Phổ kết nối nước này với các nước trong Liên minh thuế quan tốt hơn. 

Sự năng động và khả năng lãnh đạo của Phổ trong Liên minh thuế quan cũng đã thúc đẩy chủ nghĩa dân 

tộc phát triển trong giới trung lưu, những người này càng tỏ ra chấp nhận phương án của Phổ hơn là chấp 

nhận tình trạng chia cắt như hiện có. Liên minh thuế quan của Phổ năm 1834 đã giảm thiểu sự cạnh tranh 

giữa và thậm chí cả trong phạm vi của các nhà nước tiểu bang. Sự phát triển của các phương thức vận 

chuyển mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong kinh doanh và giải trí, dẫn đến việc tiếp xúc và 

đôi khi cả xung đột giữa các diễn giả Đức khắp Trung Âu. Một hệ quả khác của tăng trưởng kinh tế là sự 

phổ biến của ý thức rằng hợp tác và thống nhất là con đường dẫn đến thịnh vượng. Hiệp hội Dân tộc Đức 

ủng hộ Phổ có một số lượng thành viên đông hơn hẳn tổ chức tương tự của Áo. 
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Venetia từ tay Áo. Hiệp ước Prague năm 1866 đã làm cho mối quan hệ của Áo với 

nước Ý được tái cơ cấu lại trong nhiều vấn đề trọng yếu. 

 

5. KẾT LUẬN 

Những gì phải diễn ra đã diễn ra trong những năm 1866 - 1871 như là một tất 

yếu lịch sử và một phương cách giải quyết vấn đề của nước Đức đương thời. Quá trình 

này mở đầu bằng việc ổn định đường biên giới phía Bắc nước Đức [9, tr. 18-21] năm 

1864. Hai năm sau đó (1866), trận chiến ở Koenigratz [2, tr. 25-34] không những mở ra 

con đường thống nhất theo mô hình của Phổ mà còn loại bỏ hẳn các ảnh hưởng truyền 

thống của Áo ra khỏi các vấn đề của nước Đức, đồng thời ổn định đường biên giới 

phía Nam [5, tr. 471-655]. Sau chiến thắng trước Áo năm 1866, Phổ bắt đầu khẳng định 

quyền lực nội bộ của mình đối với các nhà nước nói tiếng Đức, nhưng Áo cũng có 

thêm nhiều điều kiện để quan tâm đến vấn đề ở phía Đông.14 
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The unification of Germany in the middle of the nineteenth century could not be 

resolved by the lengthy speeches or the votes of the people, it was instead 
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War in 1866 put an end to the long-lasting dual competition between two rivals of 
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Kingdom 1701 until the day Austria had to withdraw from the German 

Confederation (1815 – 1866) after the Austrian-Prussian War in 1866. 
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